
BÁO CÁO THÁNG 10-2024



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Tháng 10/2024, giá cà phê Arabica và Robusta đều giảm so với tháng 9/2024 nhưng tăng so với cùng

kỳ năm trước.

❑Giá cà phê thê giới giảm trong tháng 10 do nguồn cung cà phê thế giới được bổ sung từ các quốc gia 

sản xuất lớn như Việt Nam, và các quốc gia thuộc Trung Mỹ

❑Theo ICO, tháng 9/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 10,76 triệu bao, tăng 24,9% so với cùng kỳ

năm trước.

❑Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hoãn thực hiện luật cấm nhập khẩu liên quan đến phá rừng (EUDR) sau 

tham vấn quốc tế.

❑ Luckin Coffee, chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc, dự kiến tiến vào thị trường Mỹ để cạnh tranh với

Starbucks

.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Theo I & M Smith, sản lượng cà phê trong niên vụ 2024/2025 (từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9

năm 2025) trên toàn cầu được dự báo đạt khoảng 169,5 triệu bao, trong khi nhu cầu cà phê toàn

cầu ở mức khoảng 171,5 triệu bao

❑Niên vụ 2024/2025, sản lượng cà phê của Costa Rica sẽ tăng 5,50% so với niên vụ trước, đạt

khoảng 1,37 triệu bao

❑ Indonesia, Malaysia và Liên minh châu Âu sẽ xây dựng một hướng dẫn thực hiện cho các quy định

về chống phá rừng của EU (EUDR) dành cho các hộ nông dân nhỏ lẻ vào tháng 11/2024.



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Tháng 10/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ do Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê chính của

Việt Nam, đang vào vụ thu hoạch niên vụ 2024/2025.

❑Các nhà buôn cà phê đổ về Việt Nam trước khi quy định chống phá rừng của EU có hiệu lực.

❑10 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1.157 nghìn tấn, trị giá 4,6 tỷ USD,

giảm 10,8% về khối lượng nhưng tăng 40,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

❑Niên vụ 2023/2024 (từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024), Việt Nam đã xuất khẩu gần

1,45 triệu tấn cà phê, dự kiến thu về 5,32 tỉ USD giảm 12,7% về sản lượng nhưng tăng 30,4% về

kim ngạch



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❑Năm 2024, tỉnh Sơn La có trên 21.000 ha cà phê, tập trung chủ yếu tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu

và Thành phố, sản lượng ước đạt 35.000 - 45.000 tấn cà phê nhân/năm, trị giá 4.500 - 5.000 tỷ

đồng.

❑Năm 2024, diện tích trồng cà phê của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đạt trên 3.700ha,

trong đó có khoảng 3.400ha cà phê đang cho thu hoạch

❑Cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai, với diện tích hơn 100.000 ha. Trong đó, diện tích cà phê

kinh doanh hơn 87.000 ha, tổng sản lượng đạt khoảng 260.000 tấn.



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



1.800 

2.300 

2.800 

3.300 

3.800 

4.300 

4.800 

5.300 

5.800 

6.300 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2023 2024

G
IÁ

Giá cà phê trên sàn giao dịch London và New York 2023-2024

London (Robusta) NewYork (Arabica) Linear (London (Robusta)) Linear (NewYork (Arabica))

DIỄN BIẾN GIÁ CẢ

Robusta (kỳ hạn T1/2024): 4.773 USD/tấn,

 Giảm 456 USD/tấn so với tháng trước.

 Tăng 2.287USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Arabica (kỳ hạn T12/2024): 5.573 USD/tấn,

 Giảm 100 USD/tấn so với tháng trước.

 Tăng 2.141 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2024, giá cà phê Arabica và Robusta 
đều giảm so với tháng 9/2024 nhưng tăng so 
với cùng kỳ năm trước.

5.573

4.773



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ

❑ Arabica khác:  6.102 USD/tấn 

       Giảm 0,6% so với T9/2024

❑ Arabica Brazil:  5.638 USD/tấn 

 Giảm 0,8% so với T9/2024

❑ Arabica Clombia:  6.109 USD/tấn

        Giảm 0,8% so với T9/2024

❑ Robusta:   4.892 USD/tấn 

 Giảm 8,3% so với T9/2024

Giá trung bình các loại cà phê trên thế giới 
tháng 10/2024

Nguồn: ICO

Giá một số loại cà phê trên thế giới 
giai đoạn 2023-2024
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Giá cà phê thế giới giảm trong tháng 10/2024 do một số nguyên nhân

O1

O2

O3

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 2/10 thông báo đã đề xuất tạm hoãn một năm việc thực hiện quy định 

cấm nhập khẩu các mặt hàng liên quan đến phá rừng (EUDR).

Nguồn cung cà phê thế giới được bổ sung khi các nước như Việt Nam và một số nước sản xuất cà 

phê lớn khu vực Trung Mỹ.

Tác động từ đồng USD mạnh lên và dự báo sẽ có mưa ở Brazil làm giảm bớt lo ngại về hạn hán.

NGUYÊN NHÂN GIÁ CÀ PHÊ TĂNG



TIN LIÊN QUAN

Ủy ban châu Âu đề xuất hoãn thực thi EUDR 1 năm

• Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất hoãn thực hiện luật cấm nhập 

khẩu liên quan đến phá rừng (EUDR) sau tham vấn quốc tế.

• Tháng 3/2024, 20/27 quốc gia EU yêu cầu thu hẹp hoặc đình 

chỉ EUDR vì lo ngại gây hại cho nông dân trong khối.

• Eurocommerce và gần 30 hiệp hội kêu gọi hoãn để cung cấp 

đủ công cụ tuân thủ, tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.

• Nếu áp dụng từ 2025, EUDR có thể gây tổn hại nặng cho nhà 

sản xuất châu Âu, gián đoạn thị trường, đe dọa an ninh chuỗi 

cung ứng và hạn chế tiếp cận thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, lâm 

sản.

Theo Reuters 



TIN LIÊN QUAN

Luckin Coffee, chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc, dự kiến tiến vào 
thị trường Mỹ để cạnh tranh với Starbucks. 

Luckin Coffee sẽ nhắm đến các thành phố đông sinh viên và du 
khác Trung Quốc với các sản phẩm giá rẻ (khoảng 2-3 USD) 

Luckin Coffee là chuỗi cà phê lớn nhất tại Trung Quốc với doanh 
thu năm 2023 đạt 24,9 tỷ NDT (3,5 tỷ USD), lần đầu vượt Starbucks 
tại Trung Quốc. Tính đến tháng 7/2024, đã có 20.000 cửa hàng 
trong nước.

Chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc lên kế hoạch cạnh tranh 
với Starbucks tại Hoa Kỳ.



TIN LIÊN QUAN

Indonesia, Malaysia và Liên minh châu Âu sẽ xây dựng một hướng dẫn

thực hiện cho các quy định về chống phá rừng của EU (EUDR) dành

cho các hộ nông dân nhỏ lẻ vào tháng 11/2024.

Indonesia, Malaysia và EU hợp tác xây dựng hướng dẫn cho các hộ 

nông dân nhỏ về các quy định chống phá rừng của EU.

Quy định EUDR sẽ yêu cầu các công ty nhập khẩu đậu nành, thịt bò, ca

cao, cà phê, dầu cọ, gỗ, cao su và các sản phẩm liên quan phải chứng

minh chuỗi cung ứng của họ không góp phần phá hủy rừng thế giới,

nếu không sẽ phải đối mặt với các khoản phạt lớn.

Indonesia đã cảnh báo rằng các quy định này sẽ đặt gánh nặng hành

chính lớn cho các hộ nông dân nhỏ lẻ và có thể loại họ ra khỏi chuỗi

cung ứng toàn cầu.



Tình hình sản xuất cà phê thế giới



Sản lượng cà phê trong niên vụ 2024/2025 (từ tháng
10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025) trên toàn cầu
được dự báo đạt khoảng 169,5 triệu bao, trong khi
nhu cầu cà phê toàn cầu ở mức khoảng 171,5 triệu
bao.

Brazil, Colombia, Peru, Indonesia, Uganda và các nhà
sản xuất nhỏ hơn ở Đông và Trung Phi đã hoàn tất
hoặc sắp hoàn tất vụ thu hoạch cà phê 2024/2025,
vụ thu hoạch chính ở Colombia, Trung Mỹ, Mexico,
Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc đang chuẩn bị tăng tốc
trong vài tuần tới.

THẾ GIỚI



02

Sản lượng cà phê tại Brazil có thể giảm
Dự báo tháng 9/2024 tiếp tục khô hạn, nhiệt độ cao, làm giảm độ 
ẩm đất, đe dọa sự phát triển cây cà phê cho niên vụ 2025/26..

03

Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025/2026
Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025/26 có thể giảm do khô hạn 
nghiêm trọng nhất kể từ năm 1981. 

01

Lượng mưa thấp
Lượng mưa thấp trong giai đoạn cây cà phê ra hoa gây ảnh hưởng 
xấu đến triển vọng vụ mùa Arabica. Minas Gerais, khu vực chiếm 
30% sản lượng Arabica của Brazil, chỉ nhận 9,8 mm mưa (62% mức 
trung bình lịch sử) trong tuần qua.

BRAZIL



Nepal đang được đánh giá là có tiềm năng lớn để
phát triển ngành cà phê đặc sản nhờ vào điều
kiện tự nhiên thuận lợi. Tuy nhiên, ngành cà phê
của Nepal vẫn gặp nhiều thách thức, bao gồm hạ
tầng yếu kém, thiếu đầu tư, và hạn chế trong kỹ
thuật canh tác.

Sản xuất cà phê tại Nepal gặp khó khăn về hạ
tầng kém, sâu bệnh. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu
có thể ảnh hưởng đến 72% diện tích trồng cà phê
vào năm 2050.





NEPAl

Nguồn: worldcoffeeportal



Niên vụ 2024/2025, sản lượng cà phê của Costa 

Rica sẽ tăng 5,50% so với niên vụ trước, đạt

khoảng 1,37 triệu bao.

COSTA RICA



Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TOÀN CẦU THÁNG 9/2024

Theo ICO, tháng 9/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 10,76 triệu bao, 

tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân xanh
86%

Hòa tan
9%

Đã rang
5%

❑ Cà phê hòa tan:  1,02 triệu bao

         tăng 24,3% so với T9/2023

❑ Cà phê đã rang:  55,54 nghìn bao

       giảm 9,2% so với T9/2023

❑ Cà phê nhân xanh: 9,69 triệu bao

        tăng 25,2 % so với T9/2023



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NHÂN XANH THÁNG 7/2024

Xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 10 tháng niên  vụ 
2020/2021 đến 2023/2024

Nguồn: ICO

Arabica Colombia: 0,99 triệu bao,

▲ tăng 22,3% so với tháng 9/2023.

Arabica Brazil: 3,68 triệu bao,

▲ tăng 37,3% so với tháng 9/2023.

Arabica khác: 1,92 triệu bao,

▲ tăng 22,9% so với tháng 9/2023.

Robusta: 3,1triệu bao,

▲tăng 15,4% so với tháng 9/2023.

ĐVT: Triệu bao



Châu Phi: 1,37 triệu bao,

▲Tăng 14,3% so với tháng 9/2023.

Châu Á và Châu 
Đại Dương:

2,29 triệu bao,

▲Tăng 19,6% so với tháng 9/2023.

Trung Mỹ và 
Mexico:

0,9 triệu bao,

▲Tăng 18,1% so với tháng 9/2023.

Nam Mỹ: 6,2 triệu bao,

▲Tăng 30,8% so với tháng 9/2023.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THEO CÁC KHU VỰC 
THÁNG 07/2023

Xuất khẩu cà phê nhân xanh  theo vùng lãnh thổ trong 
niên vụ 2023/2024

66,13 tr.bao

14,51 tr.bao

16,02 tr.bao

40,62 tr.bao

Nam Mỹ

Trung Mỹ & 
Mexico

Châu Phi

Châu Á & Châu Đại 
Dương

Nguồn: ICO



TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CÀ PHÊ 

Hoa Kỳ: 947 triệu USD,

Tăng 15% so với tháng trước.

Tăng 15,7% so với năm trước.

Đức: 521triệu USD,

Giảm 5,1% so với tháng trước.

Tăng 28,6% so với năm trước.

Pháp: 302 triệu USD,

Giảm 1,7% so với tháng trước.

Giảm 1,9% so với năm trước.

Nguồn: ITC
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Tình hình xuất khẩu cà phê 5 tháng niên vụ 2024/25

5 tháng đầu niên vụ 2024/2025 (tháng 4/2024 - tháng 3/2025): xuất khẩu 

giảm 1.330 bao (-0,15%), đạt 899.167 bao so với cùng kỳ năm trước.. 

03

Dự báo sản lượng xuất khẩu niên vụ 2024/2025

Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024/2025 của Indonesia: 11,50 triệu 

bao, trong đó 85% là Robusta, còn lại là Arabica.

01

Xuất khẩu cà phê Robusta

Xuất khẩu cà phê Robusta từ đảo Sumatra (Indonesia) trong tháng 

8/2024 đạt 317,59 nghìn bao.

INDONESIA



COSTA RICA

• Xuất khẩu cà phê niên vụ 2023/2024:

❑Đạt 1,03 triệu bao.

❑Tăng 1,6% so với niên vụ 

2022/2023.

• Dự báo niên vụ 2024/2025:

❑Xuất khẩu dự kiến 1,31 triệu bao.

❑Tăng 6% so với niên vụ 2023/2024.

Nguồn : Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica (ICAFE)



BRAZIL

1. Tình hình xuất khẩu cà phê (tháng 9/2024):

• Brazil xuất khẩu gần 4,1 triệu bao cà phê nhân, tăng 

36,79% so với cùng kỳ năm trước.

• Dự báo xuất khẩu cà phê Robusta (Conilon) sẽ tiếp tục 

tăng trưởng mạnh.

2. Nguyên nhân và thách thức

•  Nhu cầu toàn cầu tăng cao để bù đắp thiếu hụt thị trường.

•  Tắc nghẽn tại các cảng xuất khẩu vẫn là thách thức lớn.



COLOMBIA
1. Sản lượng cà phê tháng 9/2024

• 1.071.000 bao

• Tăng 26,15%  (+222.000 bao).

2. Sản lượng niên vụ 2023/2024

• 12.749.000 bao

• Tăng 20,18%  (+2.141.000 bao).

3. Xuất khẩu cà phê tháng 9/2024

• 987.000 bao 

• Tăng 19,34%  (+160.000 bao).

4. Xuất khẩu niên vụ 2023/2024

• 11.806.000 bao 

• Tăng 10,09%  (+1.082.000 bao).



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



DIỄN BIẾN GIÁ CẢ TRONG THÁNG 8/2024

Lâm Đồng: 112.987 VNĐ/kg,

Giảm 7.232 VNĐ/kg so với tháng trước.

Tăng 51.105 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Đắk Lắk: 113.472 VNĐ/kg,

Giảm 7.353 VNĐ/kg với tháng trước.

Tăng 51.013 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2024, giá cà phê trong nước giảm nhẹ do Tây Nguyên, 

vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam, đang vào vụ thu hoạch 

niên vụ 2024/2025.

Nguồn: Cộng tác viên khu vực Tây Nguyên

Giá cà phê tại số tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 
2023-2024
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Theo Bloomberg, các nhà

kinh doanh cà phê lớn

nhất thế giới hiện đang

chấp nhận một rủi ro mới

từ bán cà phê không liên

quan đến phá rừng cho

châu Âu, dù các quy định

cuối cùng vẫn chưa được

ban hành.

02

Theo giới thạo tin, các

công ty như Sucafina SA,

Ecom Agroindustrial Corp.,

Louis Dreyfus Co. và Cofco

International Ltd. đã ký kết

các thỏa thuận bán cà phê

đảm bảo tuân thủ quy

định mới về chống phá

rừng của Liên minh châu

Âu (EUDR).

03

Các nhà giao dịch tin

tưởng rằng nguồn cung từ

những nước sản xuất hàng

đầu như Việt Nam có thể

đáp ứng yêu cầu này.

04

Loại cà phê đáp ứng yêu

cầu EUDR này được bán

với mức giá cao hơn từ 3

đến 5 cent (khoảng 0,05

USD) so với giá hợp đồng

tương lai giao dịch tại New

York, dành cho các lô hàng

giao trong năm sau.

TIN LIÊN QUAN

Các nhà buôn cà phê đổ về Việt Nam trước khi quy định chống phá rừng của EU 

có hiệu lực



TIN LIÊN QUAN

Thí điểm cơ chế tín dụng để phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn

xuất khẩu.

• Đề án thí điểm (2022-2025): Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn cho tiêu thụ và xuất khẩu, với sự tham gia của 13 tỉnh, gồm:

o Miền Bắc: Hòa Bình, Sơn La.

o Miền Trung: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

o Tây Nguyên: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông.

o ĐBSCL: An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An.

• Thành quả sau 2 năm:

o 5 vùng nguyên liệu đạt chuẩn đã hình thành, phát triển về diện tích và chất lượng.

o Cơ sở hạ tầng cải thiện, hỗ trợ vận chuyển nguyên liệu từ sản xuất đến chế biến.

• Hướng triển khai:

o Thực hiện mục tiêu 2025: Tiếp tục phối hợp giữa các đơn vị Bộ NN&PTNT, 13 tỉnh, và các bên liên quan.

o Chính sách tín dụng và bảo hiểm:

✓ Phối hợp với Agribank, ngân hàng khác để thí điểm chính sách tín dụng gắn bảo hiểm nông nghiệp.

✓ Rà soát nhu cầu tín dụng tại HTX, doanh nghiệp trong vùng nguyên liệu.

✓ Ưu tiên thí điểm tại vùng nguyên liệu lúa gạo ở ĐBSCL và cà phê ở Tây Nguyên.



TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

 Thời gian: 9/3/2025 - 13/3/2025.

 Ý nghĩa: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

• Quảng bá và xúc tiến thương mại:

 Cuộc thi sáng tạo nội dung số (Internet).

 Hội chợ triển lãm (Cà phê & OCOP).

 Cuộc thi rang cà phê đặc sản.

 Hội nghị giao thương quốc tế (Kết nối cà phê Việt).

• Hoạt động doanh nghiệp tổ chức:

 Lễ hội đường phố, Lễ hội ánh sáng.

 Festival các ban nhạc rock.

 Hội thi Nhà nông đua tài.

 Hội trại cà phê,  Uống cà phê miễn phí.

 Giải đua xe địa hình quốc tế ("Thử thách vượt đại ngàn").

 Hội Voi Buôn Đôn,  Hội đua thuyền độc mộc (huyện Lắk).



Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

10 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà 

phê của Việt Nam đạt 1.157 nghìn tấn, 

trị giá 4,6 tỷ USD, giảm 10,8% về khối 

lượng nhưng tăng 40,1% về giá trị so với 

cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sản lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam 10 tháng đầu năm 2024

1.297 
1.157 

3.287 

4.604 

10 tháng/2023 10 tháng/2024 10 tháng/2023 10 tháng/2024

Lượng (nghìn tấn) Giá trị (Tr. USD)



TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Tháng 9/2024, giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam

đạt 5.597 USD/tấn, tăng 66,5% so với tháng 9/2023.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 9/2024, xuất khẩu cà phê đạt

hơn 45,8 nghìn tấn (khoảng 0,76 nghìn bao), trị giá 256,13 

triệu USD, giảm 0,3% về lượng nhưng tăng 65,9% về giá trị so  

với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê  tháng 9/2024Giá trị xuất khẩu cà phê sang một số thị trường chính tháng 9/2024

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Liên minh Châu Âu (EU)

• Giá trị 102,8 triệu USD,  tăng 136% so với T9/2023

ASEAN

• Giá trị 47,1 triệu USD  tăng 41% so với T9/2023

Nhật Bản

• Giá trị 20,4 triệu USD  tăng 22% so với T9/2023

Trung Quốc

• Giá trị 20,4 triệu USD  tăng 142% so với T9/2023
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CƠ CẤU LOẠI CÀ PHÊ XUẤT KHẨU THÁNG 9/2024
T12/2023  

Cà phê tan

 

Chưa rang đã 
khử cafein

Chưa rang chưa khử 
cafein

Kim ngạch: 189Triệu USD

Giảm 33,7% so với T8/2024

Tăng 120,6% so với T9/2023

Kim ngạch: 51,9 Triệu USD

Giảm 6,4% so so với T8/2024 

Tăng 49,1% so với T9/2023

Kim ngạch: 17,6Triệu USD

Giảm 1,1% so với T8/2024 

Tăng 56,9% so với T9/2023

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LOẠI CÀ PHÊ CHÍNH T9/2024

Nguồn: Tính toán từ số liệu Hải quan

Chưa rang 
chưa khử 

cafein
66%

Cà phê tan
18%

Chưa rang 
đã khử 
cafein
6%

Đã rang chưa khử cafein
2%



XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM NIÊN VỤ 2023/2024

Nguồn: Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA)

Niên vụ 2023/2024 (từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 

9 năm 2024), Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,45 triệu 

tấn cà phê, dự kiến thu về 5,32 tỉ USD giảm 12,7% về 

sản lượng nhưng tăng 30,4% về kim ngạch

Robusta là loại cà phê xuất khẩu chính tại Việt Nam với 

sản lượng xuất khẩu dự kiến gần 1,23 triệu tấn, kim 

ngạch 4,32 tỉ USD - giảm gần 18% về sản lượng nhưng 

tăng 24% về giá trị nhờ giá xuất khẩu tăng

   

Cà phê chế biến (rang xay và hòa tan) xuất khẩu 

được khoảng 130.150 tấn (chưa quy đổi ra cà phê 

nhân), kim ngạch 898 triệu USD - tăng 44,6% về khối 

lượng và tăng 76% về giá trị

   



GIA LAI



Tình hình sản xuất cà phê tại Việt Nam



Quảng Trị

1. Dự án PFFP (2024):

•Sản xuất cà phê sinh thái và cải thiện rừng tự nhiên tại Quảng Trị.

•Hỗ trợ xây dựng mô hình hành lang cây xanh phân định ranh giới sản xuất và đất rừng tự nhiên.

2. Thông tin triển khai:

•Địa điểm: Tiểu khu 651, thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

•Diện tích: 0,8 ha.

•Hành lang cây xanh: 517m dài, 15m rộng.

3. Phương thức thực hiện:

•Tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây.

•Xử lý thực bì thủ công, không đốt, phát dọn toàn diện trước khi làm đất từ 10-15 ngày.

4. Lợi ích mô hình:

•Phân định ranh giới sản xuất và rừng tự nhiên.

•Hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực canh tác cho người dân miền núi.

•Giảm thiểu tác động tiêu cực đến rừng tự nhiên, góp phần phát triển bền vững.



QUẢNG TRỊ

Năm 2024, diện tích trồng cà phê của huyện Hướng
Hóa, tỉnh Quảng Trị đạt trên 3.700ha, trong đó có
khoảng 3.400ha cà phê đang cho thu hoạch.

Vùng sản xuất cà phê tại huyện Hướng Hóa, tỉnh
Quảng Trị đang cho thu thu hoạch với năng suất ước
đạt 13-15 tấn quả tươi/ha; giá bán dao động từ
15.000 VNĐ đến 17.000 VNĐ/kg cao hơn năm trước.



Diện tích cà phê được cấp các chứng nhận bền vững (RA, 4C, VietGAP) và tương đương

trên 19.100 ha; có trên 1.120 ha cà phê đặc sản; có 2 vùng sản xuất cà phê được UBND

tỉnh Sơn La cấp quyết định vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2024, tỉnh Sơn La có trên 21.000 ha cà phê, tập trung chủ yếu tại huyện Mai Sơn,

Thuận Châu và Thành phố, sản lượng ước đạt 35.000 - 45.000 tấn cà phê nhân/năm, trị giá

4.500 - 5.000 tỷ đồng

SƠN LA

Toàn tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu giai đoạn 2023 - 2025, giá trị sản xuất cà phê chiếm 6-8%

tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt; đến năm 2025, toàn tỉnh tái canh 8.000 ha cà phê;

phát triển 3.900 ha cà phê đặc sản; xuất khẩu 25.000 tấn cà phê nhân/năm; giá trị xuất

khẩu cà phê đạt gần 100 triệu USD... tạo việc làm, ổn định thu nhập cho trên 18.000 hộ

trồng cà phê.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Mục diễn biến giá quốc tế: Tổ chức  cà phê Thế giới, Investing

• Mục sản xuất và xuất khẩu toàn cầu: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) ; Tổ chức  cà phê Thế giới

• Mục giá cả trong nước: Cộng tác viên địa phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình sản xuất : Báo cáo thống kê của Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và PTNT, và cộng tác viên địa 

phương của Trung tâm Thông tin PTNNNT

• Mục tình hình xuất khẩu trong nước: Tổng cục Hải Quan Việt Nam

[1]:https://www.icocoffee.org/documents/cy2024 -25/cmr-1024-e.pdf

[2]:https://www.reuters.com/world/europe/eu -proposes-12-month-delay-deforestation-regulation-2024-10-02/

[3]:https://www.businessinsider.com/heres-how-starbucks-and-luckin-stack-up-price-menu-vibe-2024-

11?utm_source=chatgpt.com

[5]:https://vietnambiz.vn/bao-cao-thi-truong-ca-phe-thang-102024-gia-ca-phe-chiu-ap-luc-ngan-han-vi-mua-thu-

hoach-bat-dau-2024111622108930.htm

[6]:https://www.reuters.com/world/asia -pacific/indonesia-malaysia-eu-work-guide-smallholders-eu-deforestation-

rules-2024-10-11/

[7]:https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/InsightAnalysis/2024/November/When -the-coffee-blossoms-in-

Nepal?dm_i=3VQO,1ODKZ,91QCBD,6GWCT,1

[9]:https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1970

[10]:https://nongnghiep.vn/gia-ca-phe-hom-nay-30-9-2024-neo-quanh-nguong-122000-dong-d401718.html

[11]:https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ca -phe-dong-gop-80-tong-kim-ngach-xuat-khau-cua-tinh-gia-lai-161545.html

[12]: https://nongnghiep.vn/4000-cay-giong-duoc-cap-phat-cho-nong-dan-gia-lai-d395748.html
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